
TT MSSV Lớp Ghi chú

1 13D480201138 Sanhtisouk Petdavanh DCT13A
2 13D480201084 Souvongkhamchanh Soulivanh DCT13A
3 13D480201101 Hà Quang Bão DCT13B
4 14D480201002 Huỳnh Cương DCT14A Học lại
5 14D480201021 Võ Sĩ Đạo DCT14A Học lại
6 14D480201008 Phạm Ngọc Đạt DCT14A Học lại
7 14D480201029 Mai Hữu Đông DCT14A Học lại
8 14D480201030 Phạm Thị Hạnh DCT14A Học lại
9 14D480201051 Võ Văn Huy DCT14A Học lại
10 14D480201014 Nguyễn Thị Huyền DCT14A Học lại
11 14D480201017 Đinh Hồng Huỳnh DCT14A Học lại
12 14D480201090 Nguyễn Ngọc Phước DCT14A Học lại
13 14D480201026 Phan Phú Quốc DCT14A Học lại
14 14D480201075 Nguyễn Tấn Thắng DCT14A Học lại
15 14D480201081 Huỳnh Tấn Tình DCT14A Học lại
16 14D480201034 Trần Đình Trình DCT14A Học lại
17 14D480201086 Phạm Thành Trung DCT14A Học lại
18 14D480201025 Võ Thành Đạt DCT14B Học lại
19 14D480201011 Phan Thị Diễm DCT14B Học lại
20 14D480201020 Hồ Văn Dưỡng DCT14B Học lại
21 14D480201009 Phan Thị Trà Giang DCT14B Học lại
22 14D480201039 Phạm Phú Hòa DCT14B Học lại
23 14D480201041 Đỗ Thị Thanh Huệ DCT14B Học lại
24 14D480201019 Trương Thị Thu Hương DCT14B Học lại
25 14D480201053 Dương Mạnh Khánh DCT14B Học lại
26 14D480201055 Nguyễn Duy Khiêm DCT14B Học lại
27 14D480201056 Nguyễn Tấn Kiệt DCT14B Học lại
28 14D480201064 Trần Thị Mỹ Ngọc DCT14B Học lại
29 14D480201027 Huỳnh Anh Sỹ DCT14B Học lại
30 14D480201031 Nguyễn Thị Thôi DCT14B
31 14D480201082 Nguyễn Thị Quỳnh Trâm DCT14B
32 14D480201083 Đinh Thị Trìa DCT14B
33 13D140211016 Đặng Thị Mỹ Hà DSV13
34 14D140211027 Phan Thị Bích Nguyện DSV14A Học lại
35 14D140211030 Lê Công Nhàn DSV14A Học lại
36 14D140211031 Nguyễn Văn Nhân DSV14A
37 14D140211040 Đỗ Thị Thu Sương DSV14A Học lại
38 14D140211041 Huỳnh Thị Thảo DSV14A Học lại
39 14D140211042 Nguyễn Thị Bích Thảo DSV14A Học lại
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40 14D140211043 Nguyễn Thị Phương Thảo DSV14A Học lại
41 14D140211055 Nguyễn Thị Trâm Anh DSV14B Học lại
42 14D140211056 Lê Thanh Bồng DSV14B Học lại
43 14D140211060 Lê Văn Đại DSV14B Học lại
44 14D140211062 Trương Ngọc Định DSV14B Học lại
45 14D140211059 Nguyễn Quỳnh Duyên DSV14B Học lại
46 14D140211066 Nguyễn Thị Thúy Hằng DSV14B Học lại
47 14D140211065 Lê Thị Hồng Hạnh DSV14B Học lại
48 14D140211106 Huỳnh Thị Hiền DSV14B Học lại
49 14D140211067 Phạm Vương Quốc Hiếu DSV14B Học lại
50 14D140211068 Dương Thị Thanh Hồng DSV14B Học lại
51 14D140211071 Hoàng Thanh Hùng DSV14B Học lại
52 14D140211069 Bùi Thị Mỹ Huyền DSV14B
53 14D140211073 Trần Duy Kha DSV14B Học lại
54 14D140211074 Huỳnh Thị Kiều DSV14B
55 14D140211076 Nguyễn Tấn Linh DSV14B Học lại
56 14D140211077 Lê Thị Hắc Kim Long DSV14B Học lại
57 14D140211078 Tôn Phùng Long DSV14B Học lại
58 14D140211079 Cao Thị Ánh Mẫn DSV14B Học lại
59 14D140211081 Nguyễn Nhân Nghĩa DSV14B Học lại
60 14D140211084 Mai Thị Nhi DSV14B
61 14D140211089 Phạm Thị Ngọc Quỳnh DSV14B Học lại
62 14D140211091 Nguyễn Thị Anh Thảo DSV14B Học lại
63 14D140211092 Phạm Thị Thu Thảo DSV14B Học lại
64 14D140211093 Võ Thị Thảo DSV14B
65 14D140211094 Nguyễn Thị Thu Thuỳ DSV14B
66 14D140211104 Nguyễn Thị Xuân DSV14B
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